
Từ Đến

3 Huyện Cầu Ngang

1. Thị trấn Cầu Ngang

(Đô thị loại 5 )

3.1 Quốc lộ 53 Đường Sơn Vọng Đầu cầu Cầu Ngang 1 1,600

3.2 Quốc lộ 53 Đầu cầu Cầu Ngang Đường 2/9 1 2,200

3.3 Quốc lộ 53 Đường 2/9 Giáp ranh Thuận Hoà 1 1,800

3.4 Dãy phố chợ Phía mặt trời mọc 1 3,200

3.5 Dãy phố chợ Phía mặt trời lặng 1 2,600

3.6 Đường 30/4 Nguyễn Văn Hưng Chi cục Thuế cũ 1 1,500

3.7 Đường 2/9 Quốc lộ 53 Cầu Thuỷ Lợi 2 1,500

3.8 Trương Văn Kỉnh Đường 30/4 Bờ sông Chợ cá 1 1,500

3.9 Đường Lương thực cũ Quốc lộ 53 Bờ sông máy chà 1 1,500

3.10 Đường Huyện đội cũ Quốc lộ 53 Huyện đội củ 2 1,400

3.11 Nguyễn Văn Hưng Đường 30/4 Đường 2/9 1 1,800

3.12 Đường Nguyễn Trí Tài Đường 2/9 Quốc lộ 53 2 1,500

3.13 Đường 2/9 Quốc lộ 53 Sông Cầu ngang (Minh Thuận B)
3 700

3.14 Quốc lộ 53 Kinh Thống Nhất Đường Sơn Vọng 2 1,500

3.15 Đường 2/9 Cầu Thuỷ Lợi Giáp ranh xã Thuận Hòa 2 1,200

3.16 Đường Trần Thành Đại Nhà Thờ Đường Sơn Vọng 3 1,000

3.17 Đường Hồ Văn Biện Nhà Chín Truyền Đường Trần Thành Đại 2 900

3.18 Đường Huỳnh Văn Lộng Đường 2/9 Giáp ranh xã Thuận Hòa 2 1,100

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở

(Ban hành kèm theo Quyết định  số            /2011/QĐ-UBND ngày        tháng 12  năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m
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3.19 Đường Sơn Vọng Giáp Mỹ Hoà Đường bờ kinh 2 900

3.20 Đường Dương Minh Cảnh Cây Xăng Cầu Thanh Niên Thống I 3 750

3.21 Đường Dương Minh Cảnh Cầu Thanh Niên Thống I Bờ sông thị trấn Cầu Ngang 3 300

3.22 Đường Thất Đạo Bưu Điện huyện Cầu Ấp Rạch 3 400

3.23 Đường số 6 Đường đất giáp Quốc lộ 53 Kênh cấp III (Minh Thuận B) 3 400

3.24 Đường số 7 Đường đất giáp Hương lộ 18 Đường Hùynh Văn Lộng 3 500

3.25 Đường nội bộ khu dân cư Đường Nguyễn Văn Hưng Nhà Nguyễn Thị Thu Sương 2 1,400

3.26 Đường nhựa Đường 2/9 Đường 30/4 2 1,400

3.27 Đường 30-4 Quốc lộ 53 Đường Nguyễn Văn Hưng 1 2,200

3.28 Đường nhựa (khu vực nhà thuốc Minh 

Đức)

Quốc lộ 53 Giáp TT Thương mại
1 2,200

3.29 Đường nhựa Đình khóm Minh Thuận A Nhà bà Năm Hảo 2 1,350

3.30 Đường nhựa Đường Nguyễn Văn Hưng Đường đất 2 1,400

3.31 Đường số 7 Đường Nguyễn Trí Tài Đường Huỳnh Văn Lộng 3 800

3.32 Đường đất (nhà bác sĩ Lan) Hương lộ 18 Đường đal 3 650

3.33 Đường Tránh Quốc lộ 53 Sông Cầu Ngang Giáp ranh xã Thuận Hòa 3 1,000

2. Thị trấn Mỹ Long (Đô thị loại 5)

3.34 Hai dãy phố chợ Hương lộ 19 Giáp ranh khóm 3 1 1,800

3.35 Hương lộ 19 Chợ Hải Sản Đồn biên phòng 618 1 1,600

3.36 Hương lộ 19 Giáp Mỹ Long Bắc Trạm Y Tế 1 1,200

3.37 Hương lộ 19 UBND thị trấn Mỹ Long Đầu Chợ trên 1 1,800

3.38 Hẻm (Khóm 3) Nhà ông (Kim Hoàng Sơn) Giáp ranh Khóm 4 2 900

3.39 Hẻm (Khóm 4) Giáp ranh Khóm 3 Tỉnh lộ 915B 3 700

3.40 Tỉnh lộ 915B Khóm 4 Đồn Biên phòng 618 2 900
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3.41 Hẻm Hương lộ 19 Giáp ranh khóm 3 3 600

3.42 Hẻm (đường đal) Từ hẻm đầu chợ (nhà ông Yến) Giáp ranh khóm 4 3 400

3.43 Đường đất Nhà ông Đoàn Văn Hiệp Giáp ranh khóm 4 3 400

3.44 Đường đất Nhà ông Tiêu Văn Siện Giáp ranh khóm 3 3 350

3.45 Đường đal khóm 1 Chợ Hải Sản Hết đường đal (Nhà ông Sáu 

Nguyễn)
3 350

3.46 Đường đal khóm 4 Nhà Sáu Tâm Nhà vợ Ba Khê 3 350

3.47 Hẽm (đường đất khóm 4) Nhà bà Kiều Nhà ông Nguội 3 350

3. Xã Thuận Hòa

3.48 Hương lộ 18 Giáp ranh TT Cầu Ngang Cầu ông Tà 900

3.49 Quốc lộ 53 Giáp ranh TT Cầu Ngang Cổng Chùa (Sóc Chùa ) 1,200

3.50 Quốc lộ 53 Cổng Chùa (Sóc Chùa ) Giáp xã Long Sơn 700

3.51 Đường lộ Sóc Chùa Cổng Chùa (Sóc Chùa ) Giáp lộ Hiệp Hòa 300

3.52 Đường lộ Trà Kim Cổng Trà Kim tới Chùa 300

3.53 Đường lộ Thuận An Quốc lộ 53 Giáp ranh TT. Cầu Ngang 700

3.54 Đường số 7 Nhà Ông Bảy Biến Hương lộ 18 500

3.55 Hương lộ 18 Cầu Ông Tà Giáp ranh xã Hiệp Hòa 400

3.56 Đường tránh Quốc lộ 53 Giáp ranh thị trấn Cầu Ngang Quốc lộ 53 500

4. Xã Long Sơn

3.57 Quốc lộ 53 Giáp xã Thuận Hoà Đường tránh Quốc lộ 53 700

3.58 Quốc lộ 53 Đường tránh Quốc lộ 53 Giáp xã Hiệp Mỹ Tây 500

3.59 Hương lộ 21 Quốc lộ 53 Trạm Y Tế 450

3.60 Hương lộ 21 Trạm Y Tế Chùa Tân Lập 400

3.61 Hương lộ 21 Chùa Tân Lập Giáp ranh xã Thạnh Hòa Sơn 300
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3.62 Đường nội bộ khu vực chợ xã Lô số 5 Lô số 21 450

3.63 Đường nội bộ khu vực chợ xã Giáp Hương lộ 21 Đường nội bộ phía Đông 450

3.64 Đường nội bộ khu vực chợ xã Trường mẫu giáo Lô 31 350

3.65 Đường nội bộ khu vực chợ xã Nhà công vụ giáo viên Lô 37 300

3.66 Đường nhựa Bào Mốt Ngã Tư Bào Mốt Nhà bà Nguyễn Thị Chính 170

3.67 Đường nhựa Ô Răng Ngã Tư Ô Răng Nhà bà Nguyễn Thị Chính 250

3.68 Hương lộ 20 Quốc lộ 53 Nhà Kim Thị Tông 500

3.69 Hương lộ 20 Nhà Kim Thị Tông Giáp ranh xã Nhị Trường 300

3.70 Đường tránh Quốc lộ 53 Đất bà Lý Kim Cương Quốc lộ 53 600

3.71 Đường nhựa (đối diện chợ Tân Lập) Giáp Hương lộ 21 Nhà máy ông Hai Đại 250

3.72 Đường nhựa (đối diện chợ Tân Lập) Nhà máy ông Hai Đại Giáp xã Ngọc Biên 230

5. Xã Hiệp Mỹ Tây

3.73 Hai dãy phố chợ Quốc lộ 53 Đường đất sau chợ 700

3.74 Quốc lộ 53 Đường giồng ngánh Cầu Hiệp Mỹ 650

3.75 Quốc lộ 53 Cầu Hiệp Mỹ Trường cấp III 600

3.76 Quốc lộ 53 Trường cấp III Giáp huyện Duyên Hải 550

3.77 Quốc lộ 53 Giáp xã Long Sơn Nhà ông Mười Niêm 600

3.78 Quốc lộ 53 Nhà ông Mười Niêm Đường Giồng Ngánh 630

3.79 Đường đất (Đường vào TT xã Hiệp Mỹ

Đông)

Quốc lộ 53 Bến đò về Hiệp Mỹ Đông 250

3.80 Đường nhựa hóa chất Quốc lộ 53 Hết đường nhựa 230

3.81 Hương lộ 22 (đầu đường Mỹ Quý) Quốc lộ  53 Giáp ranh xã Thạnh Hòa Sơn 300

3.82 Đường đất Tầm Du Lá Quốc lộ 53 Nhà Ông Lê Văn Năm 170

3.83 Đường tránh Quốc lộ 53 Nhà trọ Bảy Hường Ngã ba Mỹ Quí (trường TH) 400
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6. Xã Mỹ Hoà

3.84 Hai dãy phố chợ 770

3.85 Quốc lộ 53 Ngã ba Mỹ Long Giáp ranh Vinh Kim 1,200

3.86 Hương lộ 19 Quốc lộ 53 lộ tẻ chùa Bào Hút 700

3.87 Hương lộ 19 Lộ tẻ chùa Bào Hút Nhà máy nước đá Tân Thuận 500

3.88 Hương lộ 19 Nhà máy nước đá Tân Thuận Giáp ranh Mỹ Long Bắc 300

3.89 Hương lộ 35 Trước cửa sân vận động Nhà ông Nguyễn Văn Điểm 300

3.90 Hương lộ 35 Nhà ông Nguyễn Văn Điểm Giáp xã Hiệp Mỹ Đông 250

3.91 Bờ kè sông Cầu Ngang - Mỹ Hòa Nhà ông Nguyễn Văn Tro  Nhà ông Nguyễn Văn Rở 350

3.92 Đường đất (Hòa Hưng - Cẩm Hương) Hương lộ 19 Hương lộ 35 180

3.93 Đường tránh Quốc lộ 53 Giáp ranh xã Vinh Kim Sông Cầu Ngang 500

7. Xã Vinh Kim

3.94 Hai dãy phố chợ Trực diện nhà lòng 950

3.95 Quốc lộ 53 Giáp ranh Mỹ Hoà đường đal (Giồng Sai) giáp ranh

hộ Nguyễn Thị Kim Yến 
700

3.96 Quốc lộ 53 đường đal (Giồng Sai) giáp ranh hộ

Nguyễn Thị Kim Yến

Cầu Vinh Kim
900

3.97 Quốc lô 53 Đầu Cầu Vinh Kim Giáp ranh xã Kim Hoà 600

3.98 Khu vực chợ Mai Hương 300

3.99 Hương lộ 19 Máy chà ông Lộc Giáp ranh ấp Sóc Hoang (Mỹ

Hòa)

300

3.100 Đường đất Mai Hương Hương lộ 19 Quốc lộ 53 250

3.101 Đường đất Quốc lộ 53 Chợ Mai Hương 250

3.102 Đường đất (đường Giồng Lớn) Chợ Thôn Rôn Giáp ranh xã Mỹ Long Bắc (Bào

Giá)

250
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3.103 Đường đất (Đi nhà thờ Giồng Lớn) Quốc lộ 53 Nhà Thờ Giồng Lớn 250

3.104 Đường tránh Quốc lộ 53 Nhà ông Đặng Văn Thành Nhà bà Nguyễn Thị Kim Yến 700

3.105 Đường tránh Quốc lộ 53 Nhà Trần Anh Thi Giáp ranh xã Mỹ Hòa 500

8. Xã Kim Hoà

3.106 Quốc Lộ 53 Giáp ranh Vĩnh Kim Đường tránh Quốc lộ 53 600

3.107 Quốc Lộ 53 Đường tránh Quốc lộ 53 Cầu  Kim Hoà 700

3.108 Dãy phố chợ Quốc lộ 53 Đầu chợ dưới 500

3.109 Hương lộ17 Quốc lộ 53 Cuối ấp Trà Cuôn 400

3.110 Hương lộ17 Hết ranh ấp Trà Cuôn Giáp ranh ấp Kim Hòa 350

3.111 Hương lộ17 Giáp ranh ấp Kim Hòa Giáp ranh xã Hiệp Hòa 400

3.112 Đường tránh Quốc lộ 53 Quốc lộ 53 Giáp ranh xã Phước Hảo 600

9. Xã Mỹ Long Bắc

3.113 Hương lộ 19 Ngã ba Tư Kiệt (Nhà ông Lọ) Giáp ranh thị trấn Mỹ Long 800

3.114 Hương lộ 5 Hương lộ 19 Tỉnh lộ 915B 450

3.115 Tỉnh lộ 915B Nhà ông Hồ Văn Hóa (Bảy Hóa) Giáp ranh xã Vinh Kim 170

3.116 Tỉnh lộ 915B Nhà ông Hồ Văn Hóa (Bảy Hóa) Giáp ranh thị trấn Mỹ Long 250

3.117 Đường nhựa (Đi trường học cấp III) Hương lộ 19 Đường nhựa giáp ranh ấp Nhì 250

3.118 Hương lộ 23 Hương lộ 19 Giáp ranh xã Mỹ Long Nam 250

3.119 Đường đất (đi Hạnh Mỹ) Hương lộ 5 Giáp ranh xã Vinh Kim 170

3.120 Hương lộ 19 Giáp ranh xã Mỹ Hòa Nhà máy chà Út Bé 300

3.121 Hương lộ 19 Nhà máy chà Út Bé  Ngã ba Tư Kiệt (nhà ông Lọ) 400

3.122 Hương lộ 915B Giáp thị trấn Mỹ Long Giáp ấp Nhì - Mỹ Long Nam 400

10. Xã Nhị Trường
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3.123 Dãy phố chợ phía Bắc Nhà Từ Thị Cúc Nhà Phạm Minh Chánh 340

3.124 Dãy phố chợ phía Đông Nhà Trịnh Thị Ngọc Oanh Nhà Trần Văn Dũng 340

3.125 Dãy phố chợ phía Nam Nhà anh Thắng Nhà Thạch Dư 340

3.126 Hương lộ 18 nối dài Hương lộ 17 Giáp ranh xã Tân Hiệp (Trà Cú) 250

3.127 Đường nhựa (Khu quy hoạch) Hương lộ 20 Hết đường nhựa 250

3.128 Đường nhựa Hương lộ 20 Giáp ranh xã Hiệp Hòa 170

3.129 Đường  nhựa Hương lộ 20 Giáp ấp Bào Mốt (xã Long Sơn) 170

3.130 Hương lộ 20 Giáp ranh xã Long Sơn Hương lộ 17 250

3.131 Hương lộ 17 Giáp ranh Trường Thọ Giáp ranh xã Hiệp Hòa 250

3.132 Đường nhựa (NLB) Hương lộ 20 Chùa Bốt Bi 170

3.133 Đường nhựa (NLA) Hương lộ 20 Hương lộ 18 nối dài 170

3.134 Đường nhựa Hương lộ 17 Giáp ấp Căn Nom (Trường Thọ) 170

11. Xã Hiệp Hòa

3.135 Hương lộ 17 Nhà Huệ Nga Nhà Bảy Huệ 400

3.136 Dãy phố chợ Nhà ông Năm Nhựt Nhà Kho Lương thực 400

3.137 Khu vực chợ Bình Tân 370

3.138 Hương lộ 18 Cống ông Tà Hương Lộ 17 290

3.139 Hương lộ 17 Nhà Bảy Huệ Giáp ranh xã Nhị Trường 250

3.140 Đường nhựa (đi ấp Phiêu) Hương lộ 17 Hết đường nhựa 170

3.141 Đường nhựa Ba So Hương lộ 18 Hết đường nhựa 170

12. Xã Trường Thọ

3.142 Khu vực chợ Trường Thọ 290
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3.143 Hương lộ 17 Giáp ranh xã Nhị Trường UBND xã Trường Thọ 250

3.144 Hương lộ 17 Từ Chợ Trường Thọ Cuối ấp Chông Văn 290

3.145 Hương lộ 17 Cuối ấp Chông Văn Giáp ranh xã Phước Hưng 200

3.146 Đường nhựa Căn Nom Nhà ông Lâm Sia Nhà ông Thạch Chanh Đa 170

3.147 Đường nhựa Căn Nom Trường học Căn Nom Hương lộ 17 170

3.148 Đường nhựa Giồng Chanh Cổng chùa Sóc Cụt Nhà ông Phạm Văn Phụng 170

3.149 Đường nhựa Cóc Xoài Cổng chùa Cóc Xoài Nhà ông Thạch Yêu 170

13. Xã Thạnh Hòa Sơn

3.150 Khu vực chợ Thạnh Hoà Sơn 250

3.151 Hương lộ 22 giáp ranh xã Hiệp Mỹ Tây Hương lộ 21 200

3.152 Hương lộ 21 Giáp ranh xã Long Sơn Giáp ranh xã Ngũ Lạc 200

3.153 Đường nhựa Sóc Chuối Hương lộ 21 Hết đường nhựa 170

3.154 Đường nhựa Lạc Sơn Đường đất Lạc Sơn Đường đal Trường Bắn 170

3.155 Đường đal đi Trường Bắn Hương lộ 21 Đường nhựa 170

3.156 Đường đal đi Hiệp Mỹ Tây Hương lộ 21 Giáp ranh xã Hiệp Mỹ Tây 170

14. Xã Mỹ Long Nam

3.157 Khu vực chợ 400

3.158 Hương Lộ 23 Cổng chào Mỹ Long Nam Giáp ranh xã Long Hữu 300

3.159 Đường nhựa ấp Nhì Hương lộ 23 Hết đường nhựa 200

3.160 Đường nhựa ấp Ba Hương lộ 23 Giáp ranh xã Hiệp Mỹ Đông 200

3.161 Đường nhựa ấp Tư Hương lộ 23 Hết đường nhựa 200

3.162 Đường nhựa ấp Năm Hương lộ 23 Giáp ranh xã Hiệp Mỹ Đông 200

3.163 Đường nhựa ấp Nhứt B Hương lộ 23 Đê Biển 200

15. Xã Hiệp Mỹ Đông
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3.164 Hương  lộ 35 Giáp ranh xã Mỹ Hòa Đường Ấp 3 300

3.165 Hương  lộ 35 Đường Ấp 3 Nhà Ông Ba Tiến 350

3.166 Hương  lộ 35 Nhà Ông Ba Tiến Giáp ranh xã Hiệp Mỹ Tây 300

3.167 Đường nhựa (giồng bờ yên) Hương lộ 35 Hết đường nhựa 200

3.168 Đường Nhựa (đi ấp Đồng cò) Hương lộ 35 Giáp ranh xã Mỹ Long Nam 200

3.169 Đường nhựa (Đi cống ấp ba) Hương lộ 35 Giáp ranh xã Mỹ Long Nam 200
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